	    UBND TỈNH ĐỒNG NAI                                                                     Mẫu số 27/CKTC-NSH

DỰ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA NGÂN SÁCH HUYỆN, 
THỊ XÃ LONG KHÁNH, TP. BIÊN HÒA NĂM 2010
(Kèm theo Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Tên dự án 
công trình
	Địa điểm 
xây dựng
	Thời gian khởi 
công hoàn thành
	Năng lực
 thiết kế
	Tổng dự toán được duyệt
	Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2010
	Đã thanh toán từ khởi công đến 31/12/2010
	Dự toán
năm 2010

	*
	Dự án nhóm C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	0
	0
	0
	2.589.004
	247.006
	240.841
	562.837

	1
	Thực hiện dự án XDCB
	 
	 
	 
	410.947
	3.620
	3.620
	337.732

	2
	Công trình trả nợ
	 
	 
	 
	39.844
	32.369
	32.369
	3.338

	3
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	528.146
	165.370
	159.205
	78.808

	4
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 
	329.705
	39.376
	39.376
	45.325

	5
	Chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án
	 
	 
	 
	1.257.855
	6.271
	6.271
	60.186

	6
	Quy hoạch
	 
	 
	 
	2.506
	0
	0
	5.508

	7
	Nguồn phí hạ tầng
	 
	 
	 
	20.000
	0
	0
	20.000

	8
	Đầu tư nguồn thu SD đất được ĐT 50%
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	2.500

	9
	Chương trình 135 (GĐ II)
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	8.400

	10
	Tiền lãi suất vay NS TW
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	1.040


